QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG

TỈNH QUẢNG BÌNH

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ SỰ NGHIỆP KH&CN

1. Tên chủ nhiệm: Thạc sĩ Phan Thanh Hà

2. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm  

3. Cấp quản lý: Cấp tỉnh

4. Tính cấp thiết của nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN       

 Phóng xạ tồn tại trong môi trường được gây ra từ 2 nguồn: tự nhiên và nhân tạo. Trong đó nguồn phóng xạ tự nhiên chiếm tỷ lệ khoảng 88 %. Nguồn phóng xạ tự nhiên được đóng góp từ tia vũ trụ và các nguyên tố phóng xạ có trong lớp đất đá bề mặt. Nguồn phóng xạ nhân tạo được tạo ra từ các vụ thử hạt nhân trong khí quyển; các sự cố lò hạt nhân như Chernobyl (năm 1986), Fukushima (năm 2011); và một số nguồn nhân tạo khác như: các thiết bị xạ trị trong y tế sử dụng các nguồn 60Co, 90Sr.., các thiết bị điện tử (lò vi sóng, tivi, đồng hồ dạ quang...).

Con người sống trong nền phóng xạ tự nhiên sẽ bị tia phóng xạ chiếu vào cơ thể từ bên ngoài (gây nên liều chiếu ngoài) và chiếu xạ các mô từ bên trong do chất phóng xạ xâm nhập vào bên trong cơ thể qua đường hô hấp, ăn uống (gây nên liều chiếu trong). Tùy theo mức phóng xạ cao hay thấp sẽ có những ảnh hưởng nhất định và để lại những hậu quả tức thời hoặc lâu dài đến đời sống của con người. Do đó, cần thiết phải khảo sát phông phóng xạ môi trường để có thể đánh giá suất liều hiệu dụng hằng năm đối với dân chúng tại các địa phương, góp phần thực hiện tốt chương trình bảo vệ sức khỏe cộng đồng và quy hoạch hợp lý các vùng dân cư, các vùng phát triển kinh tế bền vững. 

5. Mục tiêu của nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN 

- Quan trắc phóng xạ môi trường thông qua việc đo suất liều phóng xạ tại 8 huyện/thị xã/thành phố trong tỉnh. Xây dựng bản đồ suất liều phóng xạ môi trường của tỉnh Quảng Bình.

 - Đưa ra các cảnh báo và đề xuất các giải pháp về phóng xạ môi trường, phục vụ công tác quản lý nhà nước về năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân. 

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN
- Đối tượng nghiên cứu: Đo suất liều gamma của môi trường.

- Phạm vi nghiên cứu: Khảo sát trên 7 nhóm đối tượng bao gồm khu đông dân cư, nhà cao tầng, nguồn phóng xạ, mỏ khoáng sản và VLXD, mỏ titan, dọc bờ biển, khu công nghiệp trong phạm vi tỉnh Quảng Bình.

7. Phương pháp nghiên cứu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN 

- Dùng máy định vị GPS - Silva của Thụy Điển, để xác định toạ độ điểm đã chọn. 

- Dùng thiết bị đo phóng xạ Victoreen, Model 451P của hãng Fluke để đo suất liều phóng xạ cách mặt đất 1 m tại các điểm đã chọn. 

- Sử dụng phương pháp thống kê để tính các giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị trung bình. Dùng phương pháp so sánh giá trị trung bình của các vị trí đo với giá trị giới hạn cho phép trong tiêu chuẩn TCVN 6866:2001 An toàn bức xạ - Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và dân chúng. Riêng tại các mỏ vật liệu, tính chỉ số an toàn I và đối chiếu với tiêu chuẩn TCXDVN 397:2007 Hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng - Mức an toàn trong sử dụng và phương pháp thử.

- Sử dụng phần mềm OriginPro 7.5 để vẽ các biểu đồ giá trị suất liều gamma của từng đối tượng đo.

- Sử dụng phần mềm Mapinfo 10.0 để lập bản đồ phóng xạ môi trường tỉnh Quảng Bình. 

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN 

- Nhiệm vụ được thực hiện sẽ mang lại những lợi ích thiết thực về phương pháp quan trắc phóng xạ môi trường; xây dựng bản đồ chuyên đề bằng công nghệ GIS; có những hiểu biết sâu về sự ảnh hưởng của phóng xạ đến sức khỏe của con người.

- Cung cấp cơ sở dữ liệu về suất liều gamma của các đối tượng đo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, xác định những điểm có suất liều cao và phần nào giải thích được nguyên nhân gây ra suất liều cao đó. Những tư liệu có được trong bài báo cáo sẽ là cơ sở khoa học giúp cho việc quản lý, định hướng sử dụng đất, tài nguyên - khoáng sản, đánh giá tác động môi trường cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

-  Đề xuất các giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố phóng xạ cấp cơ sở, giảm thiểu tác hại của phóng xạ, đảm bảo sức khỏe cho nhân viên bức xạ và dân chúng.

- Cung cấp những thông tin cần thiết về phóng xạ, những khuyến cáo cần thiết để phòng tránh.

9. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN

 Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN: 521.862.000 đồng
Trong đó: - Nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh:  521.862.000 đồng

                 - Nguồn tổ chức, cá nhân:                                                 0 đồng

10. Thời gian thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN 

Thời gian thực hiện 10 tháng, từ tháng 01/2015 đến tháng 10/2015  
11. Bố cục nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu

Chương 2: Kết quả khảo sát, đánh giá phông phóng xạ môi trường                                    

                  tỉnh Quảng Bình

Chương 3: Cảnh báo phóng xạ và đề xuất các giải pháp về an toàn bức xạ 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NHIỆM VỤ SỰ NGHIỆP KH&CN

Chương 1
TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.1. Tình hình nghiên cứu

1.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới

Việc khai thác và ứng dụng năng lượng hạt nhân, nguyên tử trong khoa học và đời sống ngày càng được phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới. Hiệu quả kinh tế - xã hội mà chúng đem lại là không nhỏ và đã được xã hội thừa nhận. Cụ thể: Trong y tế, hạt nhân nguyên tử được sử dụng để tạo ra năng lượng (máy gia tốc) trong chuẩn đoán và điều trị bệnh, khử trùng các dụng cụ y tế. Trong công nghiệp, các nguồn phóng xạ được ứng dụng trong công nghệ kiểm tra không phá hủy NDT, thăm dò địa chất. Trong nông nghiệp, công nghệ sinh học, bức xạ cũng có rất nhiều ứng dụng thực tiễn như tiêu diệt các vi sinh vật, bảo quản lương thực, thực phẩm, gây đột biến tạo giống mới cho năng suất và khả năng kháng bệnh cao. Trong nghiên cứu khoa học, các đồng vị phóng xạ là những chất chỉ thị hữu hiệu để nghiên cứu quá trình bồi lấp, quá trình vận chuyển, lan truyền, rò rỉ của các công trình.

Tuy nhiên, ngoài những lợi ích mà chúng đem lại, bức xạ ion hóa còn có thể gây ra những mối nguy hiểm lớn, ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường. Việc bảo vệ, xác định các điều kiện an toàn môi trường sống cho con người khi làm việc trực tiếp hoặc tiếp xúc ngẫu nhiên với các bức xạ là rất cần thiết. Chính vì thế ngay từ đầu thế kỷ XX, nhiều tổ chức Quốc tế về an toàn bức xạ đã ra đời như Ủy ban Quốc tế về An toàn bức xạ (ICRP), cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) nhằm quản lý, cảnh báo về an toàn bức xạ trên phạm vi toàn thế giới.

1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 

Trong những năm qua, việc nghiên cứu, khảo sát, đánh giá phóng xạ môi trường đã được thực hiện thông qua các đề tài cấp bộ/cấp tỉnh, do viện nghiên cứu hạt nhân, viện Khoa học Kỹ Thuật hạt nhân kết hợp với các ban ngành liên quan của các tỉnh được khảo sát như: Cao Bằng, Thái Nguyên, Thái Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai ... Kết quả tiêu biểu thu được từ các đề tài này là đã xác lập, xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường của các tỉnh. Trên cơ sở đó, có thể đánh giá suất liều hiệu dụng hằng năm đối với dân chúng tại các địa phương trong tỉnh, góp phần thực hiện tốt chương trình bảo vệ sức khỏe cộng đồng và quy hoạch hợp lý các cụm dân cư và các vùng kinh tế bền vững tại địa phương. 

1.1.3. Tình hình nghiên cứu trong tỉnh

Năm 2011, Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt đã thực hiện đề tài “Khảo sát đánh giá hiện trạng phóng xạ môi trường vùng ven biển tỉnh Quảng Bình”, kết quả đã khảo sát được suất liều gamma cách mặt đất 1 m tại 726 điểm chia theo lưới ô vuông cách nhau khoảng 1 km trong vùng đất liền ven biển tỉnh. Giá trị suất liều đo được thay đổi trong một dải rộng, từ 0,04 (Sv/h đến 0,21 (Sv/h với giá trị trung bình 0,07 (Sv/h. 

1.2. Sơ lược về đặc diểm tự nhiên và xã hội

1.2.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên 

1.2.1.1. Vị trí địa lý

Quảng Bình là tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, với diện tích tự nhiên 806.527 ha. Vị trí địa lý được giới hạn bởi các tọa độ địa lý là: 


Điểm cực Bắc: 18005’12” vĩ độ Bắc;


Điểm cực Nam: 17005’02” vĩ độ Bắc;


Điểm cực Đông: 106059’37” kinh độ Đông;


Điểm cực Tây: 105036’55” kinh độ Đông [10]

Quảng Bình có 6 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố được phân bố theo đơn vị hành chính. Quảng Bình có bờ biển dài 116,04 km ở phía Đông và có chung biên giới 201,87 km với nước CHDCND Lào ở phía Tây.

1.2.1.2. Địa hình

Địa hình Quảng Bình nhìn chung khá phức tạp, hẹp và thấp dần từ phía tây sang phía đông.

1.2.1.3. Khí hậu


Quảng Bình nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có sự phân hóa sâu sắc của địa hình và chịu ảnh hưởng khí hậu chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Nam. Trong năm có hai mùa rõ rệt: Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau; Mùa khô từ tháng 4 đến tháng 8.

1.2.2. Tài nguyên thiên nhiên

1.2.2.1. Tài nguyên đất

 Tổng diện tích đất tự nhiên của toàn tỉnh là 806.527 ha (8.065,27 km2). Trong đó đất đã sử dụng 747.789 ha (chiếm 92,71 % diện tích đất tự nhiên), đất chưa sử dụng 58.738 ha (chiếm 7,28 %). 

1.2.2.2. Tài nguyên biển và ven biển

Quảng Bình có 5 cửa sông, trong đó có hai sông lớn (sông Gianh và sông Nhật Lệ).
Bờ biển có nhiều thắng cảnh đẹp, cùng với thềm lục địa rộng gấp 2,6 lần diện tích đất liền tạo cho Quảng Bình một ngư trường rộng lớn với trữ lượng khoảng 10 vạn tấn và phong phú về các loài (1.650 loài). 

Quảng Bình có vùng mặt nước có khả năng nuôi trồng thủy sản khá lớn. Tổng diện tích 15.000 ha. Chế độ bán nhật triều vùng ven biển thuận lợi cho việc cấp thoát nước cho các ao nuôi tôm cua.

1.2.2.3. Tài nguyên khoáng sản
Quảng Bình có nhiều loại khoáng sản khác nhau, với trên 273 mỏ - điểm quặng đã được phát hiện, mô tả và nghiên cứu ở mức độ chi tiết khác nhau. Có thể nói Quảng Bình là một khu vực có tiềm năng về khoáng sản ở mức trung bình nếu so với các tỉnh trong cả nước. Theo các tài liệu cho thấy trên phạm vi tỉnh Quảng Bình có các loại khoáng sản chính như: nhóm khoáng sản công nghiệp và vật liệu xây dựng bao gồm đá xây dựng, sét xi măng, sét gạch ngói, sỏi cuội, đá granít; nhóm các khoáng sản phi kim như kaolin, cát thủy tinh; nhóm khoáng chất công nghiệp hóa chất và phân bón chủ yếu là photphorit, than bùn và pyrit; nhóm khoáng sản kim loại và kim loại quý hiếm như sắt, đồng, chì, vàng, mangan...

1.2.2.4. Ảnh hưởng của các loại hình đất đá, khoáng sản tới môi trường     phóng xạ

Quảng Bình có nhiều mỏ khoáng sản như vật liệu xây dựng, sét, titan, đã và đang tiến hành thăm dò, khai thác. Nguy cơ xuất hiện lộ thiên các chất phóng xạ nằm sâu trong các lớp đất đá là có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, xét về sự ảnh hưởng phóng xạ của các mỏ khoáng sản thì mỏ sa khoáng titan ven biển là có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Quá trình khai thác, chế biến, sử dụng các sa khoáng dẫn đến sự làm giàu và tăng khả năng xâm nhập của các nguyên tố phóng xạ vào môi trường xung quanh gây ô nhiễm phóng xạ. Các chất phóng xạ nằm sâu trong lớp cát, đất đá sẽ bị lộ thiên, hoặc bị rửa trôi hòa vào môi trường nước hoặc bị khuếch tán vào môi trường không khí dưới dạng khí.

1.2.3. Đặc điểm kinh tế xã hội 

1.2.3.1. Dân cư

Dân số năm 2014 của tỉnh là 868.174 người (mật độ trung bình 108 người/km2), trong số đó ở thành thị là 169.532 người và nông thôn là 698.652 người. 

1.2.3.2. Giao thông

Giao thông đường sắt có tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua tỉnh tổng cộng 174,5 km. Giao thông đường thủy có cảng Hòn La, cảng Nhật Lệ, cảng Gianh. Giao thông đường bộ có quốc lộ 1A dài 122 km, đường Hồ Chí Minh nhánh Đông dài 200 km và nhánh Tây dài 197 km. Các đường quốc lộ 12A, đường xuyên Á và tỉnh lộ TL10, TL11, TL16 và TL20 chạy từ Đông sang Tây gián tiếp hoặc trực tiếp qua cửa khẩu Quốc tế Chalo và một số cửa khẩu phụ khác nối liền với nước CHDCND Lào.

1.2.3.3. Du lịch

Quảng Bình có bốn khu danh thắng nổi tiếng là Đèo Ngang, Lý Hoà, cửa biển Nhật Lệ và Phong Nha. Bờ biển có một số bãi tắm và điểm nghỉ ngơi giải trí kỳ thú như cửa Nhật Lệ, cảng Gianh, vịnh Hòn La, bãi tắm Đá Nhảy, di tích Bàu Tró. Đặc biệt, Quảng Bình có vùng Karst trẻ Phong Nha - Kẻ Bàng - Him Nậm Nô rộng lớn (khoảng 200 nghìn ha) và là điển hình không chỉ của Việt Nam mà còn của cả thế giới. Vùng Karst này có trên 300 hang động lớn nhỏ, được mệnh danh là “vương quốc hang động”, đang tiềm ẩn trong nó nhiều điều kỳ lạ và hấp dẫn các nhà thám hiểm, các nhà khoa học và du khách. Khu động Phong Nha còn có cả một hệ di tích lịch sử văn hoá có giá trị cho nhiều thời đại như các di tích khảo cổ học tiền sử, di tích văn hoá Chàm, di tích các trọng điểm trong chiến tranh chống Mỹ. Hệ thống động Phong Nha được đánh giá là hang động có giá trị hàng đầu thế giới với bốn điểm nhất (dòng sông ngầm dài và sâu nhất - 13.969 m, cửa hang cao và rộng nhất, có những bờ cát rộng và đẹp nhất, thạch nhũ tráng lệ và kỳ ảo nhất). Vào tháng 7/2003, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

1.2.3.4. Nông nghiệp

Đối với vùng đồi núi thuận lợi cho việc trồng các cây công nghiệp lâu năm như: hồ tiêu, chè, cao su... và chăn nuôi gia súc như: trâu, bò, dê...

Đối với vùng đồng bằng trung du, đất đai màu mỡ phù hợp với trồng lúa nước, đậu tương, lạc vừng...

Đối với vùng đồng bằng hẹp ven biển, nơi đây chủ yếu là đất pha cát thích hợp với các cây công nghiệp ngắn ngày như lạc, vừng, đỗ tương, mía... và thuận lợi trong việc nuôi trồng và khai thác thủy hải sản.

1.2.3.5. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

Quảng Bình có 8 khu công nghiệp, với tổng diện tích khoảng 2.000 ha được phân bố trên các huyện thành phố trong đó có 3 khu công nghiệp đã được thành lập là: khu công nghiệp Tây Bắc, khu công nghiệp cảng biển Hòn La, khu công nghiệp Bắc Đồng Hới.

Ngành công nghiệp ở Quảng Bình đã bước đầu khẳng định là ngành trọng tâm có bước tiến khá rõ nét trong việc cơ cấu lại sản xuất, đổi mới công nghệ hiện đại. Đã hình thành được một số ngành công nghiệp chủ lực như: sản xuất vật liệu xây dựng mà trọng tâm là xi măng, gạch ngói, sản xuất bia, chế biến gỗ,... 

1.2.3.6. Nhận thức an toàn bức xạ của dân chúng, các cấp, các ngành quản lý

Đa số trình độ nhận thức của người dân về an toàn bức xạ còn nhiều hạn chế đặc biệt là những khu vực hẻo lánh. Một số hộ dân tại vùng Sen Thủy (Lệ Thủy) vẫn làm nhà, trồng cây và chăn nuôi xung quanh các mỏ khai thác titan; dùng nước suối để sinh hoạt. 

Việc quản lý về an toàn bức xạ của các cấp, các ngành có liên quan vẫn chưa đồng bộ. Đặc biệt là tại các khu mỏ khai thác sa khoáng titan (khai thác còn mang tính thủ công, chưa đảm bảo về mặt bảo hộ lao động cho công nhân, kho chứa và bãi thải còn chưa đúng yêu cầu..).

1.3. Phóng xạ

1.3.1. Các khái niệm 

- Chất phóng xạ (hạt nhân phóng xạ): là một chất mà hạt nhân của nó có cấu trúc không bền, biến đổi (phân rã) để trở thành hạt nhân mới và trong quá trình phân rã kèm theo phát ra các bức xạ [18].

- Quãng chạy: là bề dày lớn nhất của lớp vật chất mà chùm hạt vi mô có thể xuyên qua. Đó là cụm từ để chỉ độ đâm xuyên trong môi trường của các tia phóng xạ.
- Độ phóng xạ (H) của một lượng chất phóng xạ, đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu, đo bằng số phân rã trong 1 giây.

H (t) = Hoe-λt
- Hoạt độ phóng xạ A là số phân rã của nguồn phóng xạ trong 1 đơn vị thời gian. Đơn vị là Bq (Becquerel). 

- Hoạt độ phóng xạ riêng Aj của hạt nhân phóng xạ j là hoạt độ phóng xạ tự nhiên của hạt nhân phóng xạ j trong mẫu chia cho khối lượng của mẫu đó. Đơn vị: Bq/kg; Bq/l [17].

- Suất liều chiếu: Để định lượng cho một loại bức xạ nào đó, ban đầu người ta dùng khái niệm liều chiếu dựa vào tác dụng ion hóa của bức xạ đó gây ra trong không khí [18]. 

- Liều hấp thụ bức xạ D: là năng lượng bức xạ được hấp thụ trong một đơn vị khối lượng của chất bị chiếu xạ. Đây là tham số cơ bản trong lĩnh vực an toàn bức xạ.

- Liều tương đương H: là đại lượng để đánh giá sự tác động của tia bức xạ đối với sinh vật trên mô, hoặc cơ quan của cơ thể.  H = D x WR
- Liều hiệu dụng Eeff : là đại lượng đánh giá tác dụng của bức xạ đối với các cơ quan trong cơ thể sống, được định nghĩa bằng tích của liều tương đương (H) với hệ trọng số mô (W).

1.3.2. Một số định mức, tiêu chuẩn về an toàn phóng xạ và cảnh báo phóng xạ môi trường

Theo luật năng lượng nguyên tử; Thông tư 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2013 của Bộ KH&CN, quy định về kiểm soát bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và dân chúng; Tiêu chuẩn TCVN 6866:2001 quy định “Liều giới hạn hằng năm đối với nhân viên bức xạ (đối tượng A) là 20 mSv/năm, đối với nhóm người lân cận (đối tượng B) là 2 mSv/năm, đối với dân chúng (đối tượng C) là 1 mSv/năm”. Các giới hạn này đã bao gồm cả liều chiếu trong và liều chiếu ngoài, không kể phông tự nhiên.

Theo TCXDVN 397:2007 “Hoạt độ phóng xạ tự nhiên của VLXD - Mức an toàn trong sử dụng và phương pháp thử” quy định về chỉ số an toàn (I):
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Trong đó : CRa, CTh, CK là các hoạt độ phóng xạ riêng của các hạt nhân phóng xạ tương ứng Radi-226, Thori-232 và K-40 của vật liệu xây dựng [16].

1.3.3.  Đặc điểm các tia bức xạ

Bức xạ ion hóa được định nghĩa là một hạt hoặc một tia bất kỳ có đủ năng lượng để bứt các điện tử khỏi các nguyên tử, phân tử hoặc ion gây ra sự ion hóa môi trường vật chất mà nó đi qua.

Một số bức xạ cơ bản: α, β, γ, nơtron và tia X...

- Bức xạ Alpha (α): là hạt nhân nguyên tử helium (4He, A= 4, Z= 2) mang điện tích dương, được phát ra từ các hạt nhân phóng xạ nặng (Z >82, như U, Th, Pu).

- Bức xạ Beta (β): là các hạt electron e-, hoặc positron e+ được phát xạ bởi hạt nhân phóng xạ β; là kết quả của phân rã tương tác yếu của một neutron hoặc proton trong hạt nhân.
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- Bức xạ gamma (γ): là photon năng lượng cao được phát xạ khi hạt nhân chuyển từ trạng thái kích thích cao về trạng thái kích thích thấp hơn.

- Bức xạ neutron (n): là hạt nhân không mang điện.

- Tia X: là các photon mềm, bản chất giống tia gamma nhưng năng lượng thấp hơn, nó là bức xạ điện từ, không có khối lượng nghỉ và điện tích.

1.3.4.  Môi trường phóng xạ

1.3.4.1. Đặc điểm phân bố các nguyên tố phóng xạ trong môi trường tự nhiên
- Các nhân phóng xạ trong vỏ Trái đất:

Nguồn phóng xạ tự nhiên trên Trái đất gồm các nhân phóng xạ tồn tại cả trước và trong khi Trái đất được hình thành. Năm 1896 nhà bác học người Pháp Becquerel phát hiện ra chất phóng xạ tự nhiên, đó là uranium. Cho đến nay người ta đã biết các chất phóng xạ trên Trái đất gồm các nguyên tố uranium, thorium và các con cháu của chúng tạo nên ba họ phóng xạ cơ bản là họ Thorium (232Th), Uranium (238U), và actinium (235U).  

Ngoài các đồng vị phóng xạ trong ba họ phóng xạ uranium, thorium, actinium trong tự nhiên còn tồn tại một số đồng vị phóng xạ nguyên tử thấp như: 40K, 147Sm, 87Rb, 138La, 176Lu, 222Rn, 213Bi… Tuy nhiên thông thường, khi phân tích các đồng vị phóng xạ trong vật chất, người ta thường quan tâm năm loại đồng vị phóng xạ cơ bản sau: 238U, 232Th, 226Ra, 222Rn, 40K.

- Các nhân phóng xạ trong bề mặt Trái đất:

Thường người ta xác định hoạt độ các nhân phóng xạ có trong lớp đất bề mặt dày 30 cm và diện tích 1 hải lý vuông (2,5 km2). Hoạt độ các nhân phóng xạ phụ thuộc nhiều vào các loại đất đá, các thành phần khoáng vật có trong đất đá cũng như mật độ của đất đá.

- Các nhân phóng xạ trong vật liệu xây dựng:

Từ việc khái quát hóa về sự phân bố của các nguyên tố phóng xạ tự nhiên trong vỏ Trái đất, trong lớp đất đá bề mặt, trong vật liệu xây dựng dễ dàng nhận thấy: các nguyên tố phóng xạ có trong đất đá bề mặt, các nguyên tố phóng xạ trong nước, không khí, vũ trụ và cả trong cơ thể con người là những yếu tố tạo nên môi trường phóng xạ tự nhiên. Môi trường phóng xạ tự nhiên có sự thay đổi tùy theo từng khu vực, từng vùng miền. Sự thay đổi này phụ thuộc chính ở vào mức độ chứa các nguyên tố phóng xạ trong các môi trường sống. 

1.3.4.2. Khái quát về môi trường phóng xạ tự nhiên

Môi trường phóng xạ là một thành phần môi trường sống của con người, được hình thành từ các nguồn bức xạ khác nhau: α (anpha), β (beta) và γ (gamma), từ các đồng vị phóng xạ có mặt trong đất, nước, không khí và các tia vũ trụ tồn tại trong điều kiện tự nhiên. Sự biến đổi của môi trường phóng xạ tự nhiên có thể làm tăng nguy cơ gây ô nhiễm phóng xạ hoặc có thể làm giảm thiểu tác động của nó. Có trên 60 nhân phóng xạ được tìm thấy trong tự nhiên và được gây ra từ hai nguồn: tự nhiên và nhân tạo.

Các nguyên tố phóng xạ trong tự nhiên gây ra cho con người một liều chiếu xạ nhất định, bao gồm liều chiếu trong và liều chiếu ngoài. Liều tương đương bức xạ H là tổng của liều chiếu ngoài và liều chiếu trong:   
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Trong đó: Hn là liều chiếu ngoài do các bức xạ xâm nhập từ bên ngoài vào cơ thể, chủ yếu là tia γ.


Ht là chiếu xạ trong do các nguồn phóng xạ hở xâm nhập vào cơ thể qua con đường ăn uống và hô hấp, chủ yếu là tia α, β.


1.3.4.3. Sự lưu trú của các tác nhân phóng xạ

Với các điều kiện tự nhiên như: nhiệt độ, hướng gió, lũ lụt..v.v là các nhân tố gây nên sự di chuyển, lưu trú của các nhân phóng xạ trong các môi trường sinh quyển, khí quyển, thực quyển, thủy quyển... Sự di trú chính là sự di chuyển và sự lưu trú, tồn lưu của các nhân phóng xạ trong môi trường, tùy thuộc vào điều kiện môi trường, khả năng, thời gian di trú và có liên quan tới các phản ứng liên kết của nhân phóng xạ với các phân tử sinh học như protein, ADN...

1.3.4.4. Tác động sinh học của phóng xạ lên con người 


Sự tác động của bức xạ lên vật chất nói chung và cơ thể con người nói riêng là quá trình ion hoá. Các dạng bức xạ khác nhau có khả năng ion hóa khác nhau, được đặc trưng bằng tỷ lệ ion hay còn gọi là mật độ ion. Đó là số cặp ion được tạo ra trên một đơn vị đường đi của nó. Kết quả thực nghiệm cho thấy mật độ ion hoá của bức xạ alpha () rất lớn, bức xạ beta () nhỏ hơn rất nhiều so với bức xạ . Mật độ ion hoá trung bình của bức xạ  trong không khí chỉ đến hàng chục cặp ion trên 1 cm chuyển động. Khả năng ion hoá của tia gamma () lại càng nhỏ hơn, chỉ bằng vài cặp ion trên 1 cm chuyển động trong không khí. 

a) Mức độ tác hại của bức xạ chiếu ngoài lên cơ thể người và sự xâm nhập của các chất phóng xạ vào bên trong cơ thể 

Đối với nguồn phóng xạ bên ngoài cơ thể, thì tác động có hại phụ thuộc vào khả năng đâm xuyên của nó. Rõ ràng bức xạ có khả năng đâm xuyên rất lớn, hiệu suất gây hại lớn. Các bức xạ  và có khả năng đâm xuyên yếu, màng da có thể chắn chúng lại hoàn toàn nên thực tế ít gây hại. Ngược lại đối với các chất phóng xạ có trong khí quyển, nước uống, thức ăn và đồ dùng sinh hoạt khi xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, tiêu hoá và các vết thương thì tác hại của bức xạ có khả năng đâm xuyên yếu lại gây tác hại rất lớn.
b) Mức độ tác hại phụ thuộc vào vị trí cơ thể bị tác động

Thực nghiệm cho thấy, mức độ chịu đựng của từng bộ phận cơ thể con người rất khác nhau khi bị tác động với liều bức xạ như nhau. Một số bộ phận cơ thể có thể chịu được một liều lượng rất lớn, thậm chí lớn hơn toàn bộ cơ thể. Ví dụ như các khối u nhỏ trên cơ thể có thể chịu đựng một liều lượng 10.000 R và có thể chịu tới 400 R trên một diện tích 400 cm2. Song thực tế, nếu chiếu lên toàn bộ cơ thể một lúc 400 R thì người sẽ mắc bệnh và nếu chiếu với liều 600 R thì sẽ gây tử vong. Vì lẽ đó mà người ta đã định ra trên cơ thể những bộ phận xung yếu, đó là những bộ phận mà khi chịu tác động của bức xạ ion hay các chất phóng xạ chúng dễ bị tổn thương nặng hơn các bộ phận khác. Cụ thế, liều lượng được phép của các cơ quan trong cơ thể được chỉ ra trên bảng 1.6, đơn vị tính mSv/năm.

Bảng 1.6:  Liều lượng được phép của các nhóm cơ quan trong cơ thể

	Nhóm cơ quan tới hạn
	Nhân viên bức xạ
	Những cá biệt trong dân chúng
	Dân cư nói chung

	Toàn thân, tủy xương, các tuyến sinh dục
	20
	5
	1,7

	Cơ, mô mỡ, gan, thận, lách...
	60
	6
	2

	Xương, tuyến giáp, da
	120
	12
	4

	Tay, chân
	300
	30
	10


c) Khả năng chịu tác động bức xạ ion của cơ thể phụ thuộc vào lứa tuổi của con người
Các kết quả điều tra cho thấy tuổi trẻ chịu tác động của bức xạ ion kém hơn người cao tuổi. Vì vậy, trong an toàn phóng xạ có quy định người dưới 18 tuổi không được tiếp xúc với các chất phóng xạ; lứa tuổi dưới 30 không được nhận một liều lớn hơn 50 R (đối với công nhân, viên chức làm việc có tiếp xúc phóng xạ).  

d) Khả năng gây tác hại của bức xạ và các đồng vị phóng xạ phụ thuộc vào tính năng của chúng
Các dạng bức xạ khác nhau có khả năng đâm xuyên và ion hóa khác nhau, đương nhiên là gây tác hại khác nhau đối với cơ thể con người. Mặt khác, cùng một dạng bức xạ, nhưng mức năng lượng khác nhau thì mức độ gây hại cũng khác nhau. Hằng năm, trung bình mỗi người chúng ta nhận được một liều bức xạ tự nhiên khoảng 2 mSv. Theo các nghiên cứu của tổ chức ICRP, mức liều này có thể gây ra 80 trường hợp tử vong do ung thư trong số 1.000.000 trường hợp (Công bố 60 của ICRP, 1990).  

e ) Tác hại của bức xạ ion hóa và biểu hiện bệnh lý của cơ thể 

Khi con người bị tác động bởi các bức xạ ở mức thấp, thì việc gây tác hại không thể nhận biết ngay được. Vì khả năng chịu đựng của cơ thể là rất lớn, nên phải sau một thời gian triệu chứng bệnh mới biểu hiện. Nhưng nếu chiếu lên cơ thể một liều quá lớn so với giới hạn tối đa cho phép thì chỉ sau 7 tới 10 ngày, bệnh lý sẽ xuất hiện rõ:
Mức dưới 0,25 Sv: không có biểu hiện về bệnh lý.

Mức từ (0,25 - 1) Sv: một số người thấy buồn nôn và mất cảm giác ngon miệng, tủy xương, hạch bạch huyết, lá lách bị hư hỏng, cầu lymph trong máu giảm.

Mức từ (1 - 3) Sv: buồn nôn từ nhẹ tới nặng, mất cảm giác ngon miệng, tủy xương bị nhiễm trùng nghiêm trọng, hạch và lá lách bị thiệt hại, khả năng phục hồi có thể xảy ra nhưng không được bảo đảm.

Mức từ (3 - 6) Sv: buồn nôn nặng, chán ăn, xuất huyết, nhiễm trùng, tiêu chảy, bong tróc da, vô sinh, tử vong nếu không được điều trị.

Mức từ (6 - 10) Sv: các triệu chứng trên cộng với suy giảm hệ thống thần kinh trung ương, tỷ lệ tử vong là 50 %.

Mức trên 10 Sv: tỷ lệ tử vong là 100 % [9].

Chương 2

KẾT QUẢ KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ PHÔNG PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG BÌNH

2.1. Kết quả đo và khảo sát  

2.1.1. Lựa chọn điểm đo và khảo sát 

- Tại các vùng đông dân cư: Tổng số điểm khảo sát là 795 điểm;

- Tại các nhà cao tầng, trụ sở đông người: Tổng số điểm khảo sát là 306 điểm;

- Tại các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ: Tổng số điểm khảo sát 24 điểm;

- Tại các mỏ khai thác vật liệu: Tổng số điểm khảo sát là 9 điểm;
- Tại các mỏ Titan: Tổng số điểm khảo sát 81 điểm;

- Khu vực dọc bờ biển: Tổng số điểm khảo sát là 116 điểm;

- Tại các khu công nghiệp: Tổng số điểm khảo sát là 20 điểm.

2.1.2. Thiết bị đo và khảo sát

Sử dụng thiết bị đo và khảo sát phóng xạ kiểu buồng ion nén Victoreen, Model 451P của hãng Fluke - Mỹ sản xuất. Độ phân giải của thiết bị 0,01 Sv/h và có thể tự động chuyển dải đo khi suất liều thay đổi.  

2.1.3. Phương pháp đo và khảo sát

Dùng máy định vị GPS – Silva của Thụy Điển, để xác định toạ độ điểm đã chọn. Dùng thiết bị đo phóng xạ Victoreen, Model 451P của hãng Fluke để đo suất liều phóng xạ cách mặt đất 1 m. Thời gian đo tại mỗi vị trí là 15 phút, trong đó 5 phút đầu cho máy ổn định, tiếp theo cứ 1 phút ghi kết quả 1 lần và kết quả cuối cùng là trung bình của 10 lần đo.

2.1.4. Kết quả đo và khảo sát

Tổng số điểm đo và khảo sát là 1.588 điểm theo thuyết minh. Tuy nhiên, để phục vụ công tác nghiên cứu được đầy đủ hơn, nhóm thực hiện nhiệm vụ đã đo và khảo sát 1.657 điểm, cụ thể như sau:
	TT
	Các điểm đo
	Thực hiện theo đề cương
	Thực tế thực hiện
	Phát sinh

	1
	Đo các vùng đông dân cư 
	795
	808
	13

	2
	Đo các nhà cao tầng 
	306
	312
	6

	3
	Đo các mỏ VLXD, sắt, đồng, chì 
	246
	246
	0

	4
	Đo các mỏ titan 
	81
	116
	35

	5
	Đo các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ 
	24
	39
	15

	6
	Đo các khu công nghiệp 
	20
	20
	0

	7
	Đo dọc bờ biển 
	116
	116
	0

	Tổng
	1.588
	1.657
	69


2.2. Đánh giá kết quả đo và khảo sát  
2.2.1. Đánh giá kết quả đo tại các khu đông dân cư

2.2.1.1. Suất liều gamma môi trường
Kết quả khảo sát được thể hiện ở bảng 2.1

Bảng 2.1: Đặc trưng thống kê của suất liều gamma tại vùng đông dân cư 

	Huyện/TP
	Số điểm đo
	Min - Max ((Sv/h)
	Trung bình ((Sv/h)

	Toàn tỉnh
	808
	0,04 - 0,14
	0,07

	Thành phố Đồng Hới
	81
	0,06 - 0,14
	0,08

	Huyện Bố Trạch
	151
	0,05 - 0,11
	0,08

	Huyện Quảng Ninh
	78
	0,06 - 0,11
	0,08

	Thị xã Ba Đồn
	81
	0,04 - 0,09
	0,07

	Huyện Quảng Trạch
	93
	0,05 - 0,13
	0,07

	Huyện Tuyên Hóa
	102
	0,05 - 0,08
	0,07

	Huyện Minh Hóa
	81
	0,05 - 0,09
	0,07

	Huyện Lệ Thủy
	141
	0,06 - 0,09
	0,07


2.2.1.2. Đánh giá suất liều hiệu dụng hằng năm

Để đánh giá suất liều hiệu dụng hằng năm cần lưu ý đến các thành phần tạo nên liều chiếu trong và chiếu ngoài [image: image12.png]E=E,, +E,



 và tỷ lệ của chúng (hình 2.3). 

Đóng góp lớn nhất vào liều chiếu phải kể đến nhân phóng xạ Radon và con cháu của chúng. Tuy nhiên, khuôn khổ của nhiệm vụ này chỉ đo và khảo sát suất liều gây nên bởi tia gamma mặt đất (liều chiếu ngoài) và quy đổi, tính toán từ suất liều hấp thụ sang liều chiếu ngoài Eng (mSv).
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	Hình 2.3: Các thành phần phóng xạ tạo nên phông phóng xạ tự nhiên


Bảng 2.2: Suất liều gamma hiệu dụng ngoài trời hằng năm của các huyện/thị 
                                xã/thành phố (đơn vị suất liều: mSv/năm)

	Huyện/TP
	Số điểm đo
	Min - Max (mSv/năm)
	Trung bình (mSv/năm)

	Toàn tỉnh
	808
	0,37 - 1,23
	0,65

	Thành phố Đồng Hới
	81
	0,53 - 1,23
	0,72

	Huyện Bố Trạch
	151
	0,44 - 0,96
	0,68

	Huyện Quảng Ninh
	78
	0,53 - 0,96
	0,66

	Thị xã Ba Đồn
	81
	0,37 - 0,79
	0,59

	Huyện Quảng Trạch
	93
	0,44 - 1,14
	0,65

	Huyện Tuyên Hóa
	102
	0,44 - 0,70
	0,62

	Huyện Minh Hóa
	81
	0,44 - 0,79
	0,62

	Huyện Lệ Thủy
	141
	0,53 - 0,79
	0,62


2.2.2. Đánh giá kết quả đo tại các nhà cao tầng, các trụ sở đông người

Kết quả khảo sát được thể hiện ở bảng 2.3

Bảng 2.3: Đặc trưng thống kê của suất liều gamma tại các nhà cao tầng, trụ sở đông người theo từng huyện/thành phố

	Huyện/TP
	Số điểm đo
	Min - Max ((Sv/h)
	Trung bình ((Sv/h)

	Cả tỉnh
	312
	0,05 - 0,16
	0,10

	Thành phố Đồng Hới
	168
	0,06 - 0,16
	0,10

	Huyện Bố Trạch
	27
	0,06 - 0,13
	0,09

	Huyện Quảng Ninh
	18
	0,08 - 0,12
	0,10

	TX. Ba Đồn
	27
	0,06 - 0,09
	0,08

	Huyện Quảng Trạch
	6
	0,05 - 0,11
	0,08

	Huyện Tuyên Hóa
	21
	0,06 - 0,11
	0,09

	Huyện Minh Hóa
	18
	0,07 - 0,11
	0,09

	Huyện Lệ Thủy
	9
	0,07 - 0,10
	0,08


Kết quả tại các nhà cao tầng, trụ sở đông người, giá trị suất liều đo được cao hơn tại các khu vực đông dân cư. Do có sự đóng góp hàm lượng các đồng vị phóng xạ tự nhiên có trong vật liệu xây dựng (đá, sỏi, cát..v.v) hoặc nhân tạo (gạch, ngói, tấm lợp, tấm ốp lát, trang trí, xi măng,..)  

2.2.3. Đánh giá kết quả đo tại các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ

Nhà máy xi măng sông Gianh. Kết quả khảo sát được thể hiện ở bảng 2.4

Bảng 2.4: Danh sách các nguồn phóng xạ với các đặc trưng

và suất liều tương ứng

	TT
	Tên nguồn/Nơi sử dụng/mã hiệu
	Hãng sản xuất
	Hoạt độ/ ngày xác định
	Suất liều TB ((Sv/h)
	Ghi chú

	1
	Thiết bị đo mức, sử dụng nguồn Cs -137.

Nơi đặt thiết bị: Tầng 3, tháp trao đổi nhiệt

Seri: MM 657
	AEA Technology QSA GmbH Đức
	18,5 GBq

18/4/2005
	0,22
	Cách nguồn 2 m

	
	
	
	
	0,18
	Cách nguồn 4,2  m

	
	
	
	
	0,11
	Cách nguồn 8,4 m

	2
	Thiết bị đo mức, sử dụng nguồn Cs -137.

Nơi đặt thiết bị: Tầng 3, tháp trao đổi nhiệt

Seri: MM 658
	AEA Technology QSA GmbH Đức
	18,5 GBq

18/4/2005
	0,27
	Cách nguồn 2 m

	
	
	
	
	0,20
	Cách nguồn 4,2 m

	
	
	
	
	0,13
	Cách nguồn 8,4 m

	3
	Thiết bị đo mức, sử dụng nguồn Cs -137.

Nơi đặt thiết bị: Tầng 4, tháp trao đổi nhiệt

Seri: MM 655
	AEA Technology QSA GmbH Đức
	18,5 GBq

18/4/2005
	0,21
	Cách nguồn 1,5 m

	
	
	
	
	0,14
	Cách nguồn 4,7 m

	
	
	
	
	0,09
	Cách nguồn 12,4m

	4
	Thiết bị đo mức, sử dụng nguồn Cs -137.

Nơi đặt thiết bị: Tầng 4, tháp trao đổi nhiệt

Seri: MM 656
	AEA Technology QSA GmbH Đức
	18,5 GBq

18/4/2005
	0,23
	Cách nguồn 1,5 m

	
	
	
	
	0,16
	Cách nguồn 4,7 m

	
	
	
	
	0,09
	Cách nguồn 12,4 m

	5
	Máy phát tia X, phân tích thành phần nguyên liệu.

Nơi đặt: Phòng KCS
	Thermo, Thụy Sĩ
	Umax=50 kV

Imax=20 mA
	0,11
	Phòng làm việc

	
	
	
	
	0,09
	Hành lang

	
	
	
	
	0,13
	Đặt máy

	
	Phông môi trường quanh nhà máy
	0,07 
	Môi trường


Nhà máy xi măng Văn Hóa (Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Việt Nam). Kết quả khảo sát được thể hiện ở bảng 2.5
Bảng 2.5: Các đặc trưng và kết quả đo suất liều tại nguồn máy phát tia X

của nhà máy xi măng Văn Hóa

	TT
	Tên nguồn/Nơi sử dụng/mã hiệu
	Hãng sản xuất
	Umax (kV)
	Imax (mA)
	Suất liều đo được ((Sv/h)
	Ghi chú

	1
	Máy phát tia X, phân tích huỳnh quang.

Seri: 766
	Thermo Scientific, Thụy Sỹ 2012
	60
	120
	0,13
	Phòng làm việc

	
	
	
	
	
	0,10
	Hành lang

	
	
	
	
	
	0,14
	Nơi đặt máy

	
	Phông môi trường quanh nhà máy 
	0,07 
	Môi trường


Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm tỉnh Quảng Bình. Kết quả khảo sát được thể hiện ở bảng 2.6

Bảng 2.6: Các đặc trưng của nguồn Cs-137 và Am-241/Be

	TTT
	Tên nguồn/Nơi sử dụng/mã hiệu
	Hãng sản xuất
	Hoạt độ/ngày xác định

	1
	Thiết bị đo độ chặt, độ ẩm của nền đất đá, sử dụng nguồn Cs-137.

Seri: 5946
	Humboldt Scientific, Inc,. Mỹ
	10 mCi

2008

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	Thiết bị đo độ chặt, độ ẩm của nền đất đá, sử dụng nguồn Am-241/Be.

Seri: 5946
	Humboldt Scientific, Inc,. Mỹ
	10 mCi

2008

	
	
	
	


Kết quả khảo sát được thể hiện ở bảng 2.7

Bảng 2.7: Kết quả đo suất liều tại nguồn Cs-137 và Am-241/Be

	Trạng thái nguồn
	Suất liều ((Sv/h)

	1. Trạng thái lúc bảo quản máy trong kho
	

	· Đo sát nguồn
	2,68

	· Đo sát cửa kho, cách nguồn 2 m
	0,14

	· Đo lúc đóng cửa kho, cách cửa 3 m
	0,07

	2. Trạng thái lúc đưa nguồn ra khỏi hộp bảo vệ để chuẩn máy
	

	· Đo sát nguồn
	58,7

	· Đo cách nguồn 4 m
	0,82

	· Đo cách nguồn 5 m
	0,66

	· Đo cách nguồn 6 m
	0,56

	· Đo cách nguồn 10 m
	0,18

	· Đo cách nguồn 15 m
	0,07

	3. Trạng thái nguồn phóng xạ nằm trong đất khi đo độ chặt
	

	· Đo sát nguồn
	1,86

	· Đo cách nguồn 1 m
	0,49

	· Đo cách nguồn 5 m
	0,09

	4. Phông môi trường quanh trung tâm 
	0,07


Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình. Kết quả khảo sát được thể hiện ở bảng 2.8

Bảng 2.8: Các đặc trưng của nguồn Am-241 của công ty Cổ phần                    Bia Hà Nội - Quảng Bình

	TT
	Tên nguồn/Nơi sử dụng
	Hãng sản xuất
	Hoạt độ/ngày xác định

	1
	Thiết bị đo mức chất lỏng, sử dụng nguồn Am-241.

Nơi đặt thiết bị: Dây chuyền sản xuất của công ty
	AEA Technology QSA GmbH Đức
	1,67 GBq

01/03/2005

	
	
	
	

	
	
	
	


Kết quả đo và khảo sát được thể hiện ở bảng 2.9:

Bảng 2.9: Kết quả đo suất liều tại nguồn Am-241 của công ty Cổ phần

Bia Hà Nội – Quảng Bình

	Trạng thái nguồn
	Suất liều ((Sv/h)

	1. Chế độ hoạt động (mở nguồn)
	

	Đo ở vị trí làm việc của nguồn
	0,15

	Đo cách nguồn 1 m
	0,08

	Đo hành lang cách nguồn 2,5 m
	0,07

	2. Chế độ bảo quản (đóng nguồn)
	

	Đo ở vị trí làm việc của nguồn
	0,08

	Đo hành lang cách nguồn 2,5 m
	0,07

	3. Đo môi trường xung quanh nhà máy 
	0,07


Để đánh giá về khả năng ảnh hưởng của các nguồn phóng xạ, chúng tôi tính toán hoạt độ của nguồn tại thời điểm đo, cách tính như sau [9]:
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 với λ = [image: image17.png]n2
Ty
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	(2.1)


Trong đó:  A là hoạt độ phóng xạ tại thời điểm hiện tại


A0 là hoạt độ phóng xạ tại thời điểm ban đầu


t là thời gian sống


T1/2  là thời gian bán rã

Từ công thức (2.1) ta tính được hoạt độ các nhân phóng xạ như bảng 2.10:

Bảng 2.10: Kết quả tính toán hoạt độ các nhân phóng xạ của nguồn

tại thời điểm khảo sát

	TT
	Thiết bị phóng xạ
	Sử dụng nhân phóng xạ
	Chu kỳ bán rã của nhân phóng xạ

(năm)
	Hoạt độ ban đầu (GBq)
	Hoạt độ tại thời điểm khảo sát

	1
	Thiết bị đo mức của nhà máy xi măng sông Gianh. Seri: MM657
	Cs-137
	30
	18,5
	14,7

	2
	Thiết bị đo mức của nhà máy xi măng sông Gianh. Seri: MM658
	Cs-137
	30
	18,5
	14,7

	3
	Thiết bị đo mức của nhà máy xi măng sông Gianh.

Seri: MM655
	Cs-137
	30
	11
	8,7

	4
	Thiết bị đo mức của nhà máy xi măng sông Gianh. Seri: MM656
	Cs-137
	30
	11
	8,7

	5
	Thiết bị đo độ chặt, độ ẩm đất của TT Kỹ thuật Đo lường Chất lượng Quảng Bình 
	Cs -137
	30
	0,37
	0,31

	
	
	Am-241
	248
	1,48
	1,45

	6
	Thiết bị đo mức chất lỏng của công ty CP bia Hà Nội - Quảng Bình
	Am-241
	248
	1,67
	1,62


2.2.4. Kết quả đo tại các mỏ vật liệu xây dựng, sắt, đồng, vàng

Kết quả đo và khảo sát được thể hiện ở bảng 2.11

Bảng 2.11: Đặc trưng thống kê của suất liều gamma tại các mỏ VLXD, 

sắt, đồng, vàng

	Nhóm 
	Số điểm đo
	Min - Max ((Sv/h)
	Trung bình ((Sv/h)

	Tổng
	246
	0,05 - 0,29
	0,09

	Đá dùng làm VLXD
	162
	0,05 - 0,29
	0,10

	Cát 
	45
	0,06 - 0,09
	0,07

	Đất
	27
	0,07 - 0,13
	0,09

	Mangan
	3
	0,07 - 0,08
	0,07

	Sắt
	3
	0,06 - 0,09
	0,08

	Đồng
	3
	0,05 - 0,11
	0,08

	Vàng
	3
	0,06 - 0,11
	0,08


Kết quả đo suất liều của 82 mỏ vật liệu, khoáng sản, kim loại của tỉnh Quảng Bình cho thấy: giá trị suất liều trung bình là 0,09 (Sv/h, thấp hơn giá trị giới hạn cho phép đối với dân chúng là 1 mSv/năm tương đương với 0,114 (Sv/h. Tuy nhiên cục bộ tại các vùng mỏ Quảng Đông (Quảng Trạch) suất liều khá cao.

2.2.5. Đánh giá kết quả đo tại các mỏ titan

Kết quả đo và khảo sát được thể hiện ở bảng 2.12

Bảng 2.12: Kết quả đo suất liều tại các mỏ titan ven biển Quảng Bình

	TT
	Mỏ Titan
	Suất liều ((Sv/h)
	Tình trạng khai thác

	1
	Mỏ titan Quang Phú - Đồng Hới
	0,11
	Mỏ chưa được thăm dò chi tiết

	2
	Mỏ titan Lý Hòa - Bố Trạch
	0,10
	Mỏ chưa được thăm dò chi tiết

	3
	Mỏ titan Quảng Đông
	0,14
	Mỏ chưa được thăm dò chi tiết

	4
	Mỏ titan Công ty Hoàng Long
	
	Với 40 ha diện tích khai thác

Hiện tại, cơ sở ngừng khai thác trong thời gian đoàn khảo sát mẫu

	
	Khu vực nơi ở của công nhân
	0,09
	

	
	Khu vực mỏkhai thác cát
	0,10
	

	
	Khu vực đã trả lại mặt bằng
	0,09
	

	
	Khu vực lưu thành phẩm
	1,07
	

	
	Khu vực sơ tuyển quặng
	0,95
	

	
	Khu vực bãi thải
	0,09
	

	5
	Mỏ titan Công ty Thanh Bình
	
	Hiện nay, mỏ ngừng hoạt động, không thấy công nhân khai thác, chỉ còn các bè tuyển.

	
	Khu vực nơi ở của công nhân
	0,09
	

	
	Khu vực mỏ khai thác cát
	0,08
	

	
	Khu vực đã trả lại mặt bằng
	0,08
	

	
	Khu vực lưu thành phẩm
	0,31
	

	
	Khu vực sơ tuyển quặng
	0,24
	

	
	Khu vực xung quanh khu vực mỏ
	0,17
	

	6
	Mỏ titan Công ty Sen Hồng
	
	Hiện tại không còn thấy khai thác, các bãi quặng đã được vận chuyển đi hết.

	
	Khu vực lưu thành phẩm
	0,17
	

	
	Khu vực trả lại mặt bằng
	0,07
	

	
	Khu vực sơ tuyển quặng
	0,30
	

	7
	Mỏ titan công ty XNK Quảng Bình
	
	Với diện tích hơn 126 ha, trong đó 26 ha là bãi thải và 100 ha là diện tích khai thác

	
	Khu vực bãi thải
	0,08
	

	
	Khu vực trả lại mặt bằng
	0,06
	

	
	Khu vực sơ tuyển quặng
	0,56
	

	
	Khu vực lưu thành phẩm
	1,22
	

	8
	Mỏ titan thôn Liêm Bắc
	0,06
	Vùng mỏ đã hết khai thác cách đây 5 năm đến 7 năm

	9
	Mỏ titan Tây Thôn
	0,07
	Trữ lượng titan đã khai thác hết

	10
	Mỏ titan Ngư Thủy Bắc
	0,06
	Trữ lượng titan đã khai thác hết

	11
	Mỏ titan thôn Thượng Bắc
	0,07
	Chỉ mới dừng lại ở mức độ thăm dò


·  Đối với các mỏ chỉ dừng lại ở mức độ thăm dò như mỏ titan ở Quang Phú (Đồng Hới), Lý Hòa (Bố Trạch), Quảng Đông (Quảng Trạch), thôn Thượng Bắc (Lệ Thủy) thì suất liều đo được ở đây dao động trong khoảng từ (0,06 – 0,14) (Sv/h, hầu hết đều nằm trong giới hạn suất liều cho phép đối với dân chúng. Đối với các mỏ đã khai thác, trữ lượng titan đã được khai thác hết như các mỏ ở Tây Liêm Bắc, Tây Thôn, Ngư Thủy Bắc (Lệ Thủy), suất liều đo được rất thấp, dao động từ (0,06 – 0,07) (Sv/h.  
2.2.6. Đánh giá kết quả đo tại các điểm dọc bờ biển

Kết quả đo và khảo sát được thể hiện ở bảng 2.13

Bảng 2.13: Đặc trưng thống kê của suất liều gamma tại các điểm ven biển

	Huyện/TP
	Số điểm đo
	Min - Max ((Sv/h)
	Trung bình ((Sv/h)

	Toàn tỉnh
	116
	0,05 - 0,10
	0,07

	Thành phố Đồng Hới
	16
	0,06 - 0,09
	0,07

	Huyện Bố Trạch
	21
	0,05 - 0,08
	0,06

	Huyện Quảng Ninh
	16
	0,07 - 0,08
	0,07

	Thị xã Ba Đồn
	10
	0,06 - 0,08
	0,07

	Huyện Quảng Trạch
	24
	0,05 - 0,10
	0,07

	Huyện Lệ Thủy
	29
	0,06 - 0,08
	0,07


2.2.7. Đánh giá kết quả đo tại các khu công nghiệp

Kết quả đo và khảo sát được thể hiện ở bảng 2.14

Bảng 2.14: Bảng thống kê các điểm đo và suất liều tương ứng của 2 KCN

	TT
	Tên điểm đo
	Suất liều (μSv/h)

	I
	Khu công nghiệp Hòn La
	0,09

	1
	Nhà máy xử lý chất thải rắn khu công nghiệp Hòn La
	0,12

	2
	Nhà máy khoan cắt bê tông Phan Vũ
	0,09

	3
	Công ty cấp thoát nước Hòn La
	0,09

	4
	Nhà máy gỗ Đăng Việt
	0,09

	5
	Công ty TNHH Trường Lộc
	0,10

	6
	Nhà máy chế biến nhiên liệu giấy
	0,07

	7
	Nhà máy khoan cắt bê tông Tâm Đức
	0,10

	8
	Công ty cổ phần sản xuất gỗ
	0,07

	9
	Công ty TNHH Hào Hưng Quảng Bình
	0,10

	10
	Nhà điều hành Ban quản lý KCN Hòn la
	0,08

	II
	Khu công nghiệp Tây Bắc
	0,07

	11
	Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Phú Quý
	0,07

	12
	Công ty bao bì Phong Nha
	0,07

	13
	Nhà máy may Hà Quảng
	0,07

	14
	Công ty TNHH thương mại Sư Lý
	0,07

	15
	Nhà máy sản xuất than Binchotan
	0,09

	16
	Công ty cổ phần Tân Quang Thành
	0,07

	17
	Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12
	0,07

	18
	Nhà máy sản xuất và cung ứng thiết bị
	0,08

	19
	Công ty TNHH Hoàng Lâm
	0,08

	20
	Công ty cổ phần và hóa chất cao su
	0,08


2.3. Đánh giá chung

Về mặt khối lượng, nhóm thực hiện nhiệm vụ đã khảo sát 1.657/1.588 điểm đo trên 7 nhóm đối tượng khác nhau đó là: khu vực đông dân cư, nhà cao tầng, nguồn phóng xạ, mỏ VLXD, mỏ titan, dọc bờ biển và khu công nghiệp. Trong đó, có 11/1.657 điểm có suất liều vượt quá giới hạn cho phép đối với dân chúng chiếm tỷ lệ 0,66 % (danh sách các điểm đo được nêu cụ thể trong chương 3). 

Một số mỏ titan trong thời gian tiến hành khảo sát mẫu đã tạm dừng khai thác, nên số liệu mà nhóm thu thập được chưa phản ánh đúng thực trạng về an toàn bức xạ tại các khu mỏ này (thực tế suất liều đo được tại các khu vực khai thác có thể còn cao hơn nhiều). 

Chương 3

CẢNH BÁO PHÓNG XẠ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP

VỀ AN TOÀN BỨC XẠ
3.1. Vùng đông dân cư

3.1.1. Cảnh báo

Nhiệm vụ đã khảo sát tại 808 điểm đo tại khu vực đông dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, có 2/808 điểm đo vượt mức giới hạn suất liều theo Tiêu chuẩn TCVN 6866:2001 là trạm y tế phường Đồng Phú – Đồng Hới (0,14 μSv/h) và trường mầm non Quảng Tiến – Quảng Trạch (0,13 μSv/h). Chúng được xếp vào vùng kiểm soát tức là vùng lân cận vùng không an toàn và có suất liều lớn hơn phông (0,07 μSv/h) và nhỏ hơn phông + 0,114 μSv/h [2]. 

Bảng 3.1: Danh sách các điểm đo khu đông dân cư có suất liều vượt mức giới hạn suất liều theo TCVN 6866:2001

	TT
	Tên điểm đo
	Suất liều (μSv/h)
	Vượt ngưỡng (%)

	1
	Trạm y tế phường Đồng Phú
	0,14
	22,8

	2
	Trường mầm non Quảng Tiến
	0,13
	14,0 


Trạm y tế phường Đồng Phú – Đồng Hới

Để làm rõ và tìm nguyên nhân thực sự gây ra suất liều cao tại điểm đo Trạm y tế phường Đồng Phú, nhóm thực hiện nhiệm vụ đã tiến hành quan trắc suất liều phóng xạ lần hai tại đây (09/10/2015) với 4 điểm khảo sát. Kết quả được thể hiện ở bảng 3.2.

Bảng 3.2: Kết quả suất liều phóng xạ khảo sát lần 2                                            tại trạm y tế phường Đồng Phú.

	TT
	Vị trí đo
	Tọa độ
	Suất liều (μSv/h)

	1
	Sân phía trước
	17o28’14,6 – 106o37’07,0
	0,10

	2
	Trước cổng ra vào
	17o28’14,4 – 106o37’06,9
	0,07

	3
	Vườn sau
	17o28’15,0 – 106o37’07,2
	0,12

	4
	Phía sau hàng rào
	17o28’15,5 – 106o37’07,6
	0,08


Như vậy, suất liều phóng xạ khảo sát lần 2 tại đây thấp hơn suất liều khảo sát lần 1. Lý do là tại thời điểm khảo sát lần 2 có gió mạnh nên khí Radon ít bị tích tụ trong vườn hơn lần trước. Các vị trí đo: sân trước, cổng ra vào, phía ngoài hàng rào đều có suất liều nằm trong mức an toàn (thấp hơn suất liều giới hạn). Riêng vườn sau của trạm y tế có suất liều 0,12 μSv/h vượt 5 % so với suất liều giới hạn. Do vườn phía sau trạm y tế cây cối khá um tùm, rác thải dân dụng và cả rác thải y tế đều đổ ra khu vực này (bao gồm các mảnh vỡ của gạch men, đồ sành sứ, các loại bao bì, ống tiêm...). Với không gian không được thông thoáng cộng thêm rác thải có thể là nguyên nhân tích tụ khí Radon, làm gia tăng suất liều phóng xạ môi trường.

 
3.1.2. Giải pháp

·  Cần có các khảo sát kỹ hơn như đo nồng độ Radon trong không khí, phân tích mẫu đất, thực phẩm, nước uống tại các điểm đo có suất liều cao để tìm ra nguyên nhân và có những kết luận chính xác hơn.

·  Với suất liều cao hơn mức giới hạn cho phép cần có sự quan trắc, theo dõi định kỳ suất liều phóng xạ để đánh giá và dự đoán khả năng nhiễm xạ, từ đó đưa ra hướng giải quyết tiếp theo (kiến nghị quan trắc thường xuyên – Theo thông tư số 27/2010/TT/BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2010: Hướng dẫn về việc đo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường). 
·  Tiến hành thông thoáng môi trường tại khu vực được cảnh báo có suất liều phóng xạ cao (như phát quang bụi rậm xung quanh, dọn sạch sẽ các loại rác thải đặc biệt là các loại VLXD, trong nhà phải có quạt thông gió) tránh sự tích tụ của khí Radon – một loại khí phóng xạ gây ra suất liều cao.

·  Cần tiến hành phân tích mẫu đất đá của vùng Quảng Tiến để có thể tìm ra được nguyên nhân chính xác làm suất liều ở đây cao hơn các vùng khác.

3.2. các nhà cao tầng, trụ sở đông người  

3.2.1. Cảnh báo
Một số địa điểm có suất liều cao hơn 0,114 μSv/h như: Kho bạc nhà nước (0,15 (Sv/h), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn (0,14 (Sv/h); Khách sạn 8/3, Ngân hàng Vietcombank (0,13 (Sv/h), Chi cục kiểm lâm tỉnh, Khách sạn Thùy Dung (0,12 (Sv/h). Tất cả các điểm đo này đều có một đặc điểm chung là đều có sử dụng đá granit trong ốp lát nền hoặc sàn. Mà theo các nghiên cứu phóng xạ trong VLXD thì đá granit cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng suất liều phóng xạ tự nhiên. Hơn nữa, lượng khí Radon tích tụ trong các ngôi nhà làm cho suất liều phóng xạ đo trong nhà luôn cao hơn suất liều phóng xạ đo ngoài trời.

3.2.2. Giải pháp

- Đối với các công trình xây dựng mới, nên sử dụng các loại vật liệu sạch (hạn chế sử dụng gạch nung, đặc biệt gạch nung bằng than đốt), không lạm dụng đá granit, thạch cao trong xây dựng. 

·  Ngoài ra, để hạn chế tác hại của các tia phóng xạ trong vật liệu xây dựng thì sự thông thoáng của ngôi nhà là một yếu tố quan trọng. Các phòng nên xây thoáng, có cửa sổ hoặc hệ thống thông gió để đảm bảo sự trao đổi khí với môi trường ngoài. Trong các phòng có sử dụng máy lạnh, cần sử dụng thêm quạt thông gió để tránh khí (có thể là Radon) tập trung tại một vị trí nhất định trong phòng.

·  Cần tiến hành đo đạc nồng độ khí Radon trong nhà để bổ sung vào việc đánh giá và giải thích các yếu tố làm gia tăng suất liều phóng xạ trong các nhà cao tầng, trụ sở đông người, các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ.
3.3. Các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ  
3.3.1. Cảnh báo

Quảng Bình hiện tại có 4 cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ đó là: Nhà máy xi măng Sông Gianh (05 nguồn), Nhà máy xi măng Văn Hóa (01 nguồn), Nhà máy bia Hà Nội - Quảng Bình (01 nguồn), Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm (1 thiết bị chứa 2 nguồn). Các nguồn này đều là nguồn phóng xạ kín, nên mức độ ảnh hưởng chủ yếu là chiếu ngoài. Do các nguồn này có hoạt độ nhỏ và được cơ sở bảo quản khá tốt do đó các kết quả đo suất liều đều nằm trong giới hạn cho phép. Trừ điểm đo tại nguồn phóng xạ của Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm lúc đang chuẩn máy là khá cao (58,75 (Sv/h).
Khuyến cáo các cơ sở có chứa nguồn phóng xạ trong địa bàn tỉnh cần thực hiện tốt các giải pháp an toàn phóng xạ (sẽ nêu ở mục 3.3.2) để tránh các sự cố như mất nguồn, kẹt nguồn, chiếu xạ quá liều đã xảy ra ở một số tỉnh, thành phố trong thời gian qua.

3.3.2. Giải pháp
Có thể chia các nguồn phóng xạ thành ba loại và các giải pháp đưa ra cho mỗi loại như sau:
- Đối với nguồn sử dụng thường xuyên như Am-241 ở Nhà máy bia rượu Hà Nội - Quảng Bình, nguồn máy phát tia X ở nhà máy xi măng Văn Hóa: Do kết quả đo suất liều khá thấp, mức độ ảnh hưởng tới con người là nhỏ nên giải pháp đó là tiến hành quan trắc suất liều phóng xạ hằng năm để kiểm tra mức độ rò rỉ của nguồn.
- Đối với nguồn ít sử dụng như nguồn đo độ chặt của đất của Trung tâm Kỹ Thuật Đo lường Thử nghiệm thì tùy từng trạng thái sẽ có các giải pháp an toàn khác nhau:
+ Lúc bảo quản máy trong kho: Nguồn phải được khóa cố định; kho chứa nguồn phải đặt xa khu vực làm việc (ít nhất 5 m) và phải được xây bởi tường dày (trên 20 cm), phải treo biển cảnh báo có phóng xạ trước cửa kho.

+ Lúc máy đang tiến hành hoạt động đo độ chặt đất: Cần tiến hành thiết lập hàng rào không cho người qua lại (tốt nhất là cách nguồn 1m) để tránh chiếu xạ dân chúng.

+ Lúc đang chuẩn máy: suất liều khá cao (58,75 (Sv/h). Với suất liều cao như vậy, khi thao tác làm việc trực tiếp với nguồn cần có các trang phục bảo hộ như: găng tay cao su chì, tạp giề chì. Cần thiết lập hàng rào an toàn (tốt nhất là cách nguồn 6 m), có biển báo có phóng xạ (hình 3.2), cấm người không phận sự đi vào khu vực này để tránh sự chiếu xạ liều cao.

- Đối với các nguồn thôi không sử dụng như ở Nhà máy xi măng Sông Gianh, nguồn cần được cất giữ vào kho (nguồn phải được đặt trong hộp chì bảo vệ, kho chứa nguồn phải có tường bê tông dày cỡ 20 cm, ngoài kho phải treo biển cảnh báo phóng xạ, kho phải được khóa cẩn thận, chìa khóa giao cho người phụ trách về ATBX hoặc chủ cơ sở giữ) và cần liên hệ với Cục an toàn Bức xạ để có phương án lưu giữ và bảo quản lâu dài.
3.4. Các mỏ khoáng sản, vật liệu xây dựng  

3.4.1. Cảnh báo

Kết quả được thể hiện ở bảng 3.3

Bảng 3.3: Danh sách các mỏ VLXD, khoáng sản có suất liều vượt mức giới hạn suất liều theo TCVN 6866:2001

	TT
	Tên điểm đo
	Suất liều (μSv/h)
	Vượt ngưỡng (%) 

	1
	Mỏ đá XNK Quảng Bình
	0,26
	128

	2
	Mỏ đá Imico
	0,26
	128

	3
	Mỏ đá PVC dầu khí
	0,25
	119

	4
	Mỏ đá Linh Thành
	0,24
	111

	5
	Mỏ đá Đá Việt
	0,23
	102

	6
	Mỏ đá Trường An
	0,22
	93

	7
	Mỏ đá Trường Thịnh
	0,22
	93

	8
	Mỏ đá Tân Phương Bắc
	0,20
	75

	9
	Mỏ đá Đại Nam
	0,20
	75


Kết quả đo suất liều phóng xạ tại các khu mỏ ở vùng Quảng Đông là khá cao, tỷ lệ vượt mức giới hạn khoảng từ (75 – 128) %. 


3.4.2. Giải pháp 

- Nếu kết quả phân tích có hàm lượng phóng xạ vượt mức cho phép cần phải báo ngay với các cấp chính quyền, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành dừng hoạt động khai thác đá. Khoanh vùng và nghiêm cấm dân cư đi lại quanh khu vực. Nghiên cứu và làm rõ nguyên nhân gây nên mức phóng xạ cao đó.

- Nếu kết quả phân tích hàm lượng phóng xạ thấp dưới mức cho phép, cũng cần khuyến cáo nên giảm hoạt động khai thác đá tại vùng Quảng Đông. Vì theo các chuyên gia thì tại vùng Quảng Đông địa chất chủ yếu là dạng đá macma, và đá trầm tích được hình thành do phun trào của núi lửa từ các niên đại trước, có chứa nhiều khoáng vật chứa phóng xạ. Việc khai thác đá làm VLXD sẽ có nguy cơ phóng thích các đồng vị phóng xạ nằm sâu trong các lớp đất đá. Qua nhiều quá trình, phóng xạ sẽ tích lũy dần trong các vật liệu gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

3.5. Các mỏ titan  

3.5.1. Cảnh báo

Kết quả đo suất liều phóng xạ tại các mỏ titan được thể hiện ở bảng 3.4

Bảng 3.4. Một số điểm đo tại các mỏ titan có suất liều cao

	Mỏ titan
	Suất liều (μSv/h)

	1. Mỏ titan công ty Hoàng Long
	

	Khu vực lưu thành phẩm
	1,07

	Khu vực sơ tuyển quặng
	0,95

	2. Mỏ titan công ty Thanh Bình
	

	Khu vực lưu thành phẩm
	0,31

	Khu vực sơ tuyển quặng
	0,24

	Khu vực xung quanh mỏ
	0,17

	3. Mỏ titan công ty Sen Hồng
	

	Khu vực lưu thành phẩm
	0,17

	Khu vực sơ tuyển quặng
	0,30

	4. Mỏ titan công ty XNK Quảng Bình
	

	Khu vực sơ tuyển
	0,56

	Khu vực lưu thành phẩm
	1,22


Hầu hết các mỏ Hoàng Long, Sen Hồng, Xuất nhập khẩu Quảng Bình đều chưa có các kho lưu chứa quặng kiên cố, chủ yếu dùng các tấm bạt thô sơ để che phủ quặng; lo ngại hơn hầu hết các nước thải đều đổ trực tiếp ra sông suối hoặc cho thấm vào cát mà không qua xử lý khiến môi trường càng bị ô nhiễm.

3.5.2. Giải pháp

·  Cần phải tuyên truyền cho người dân sinh sống lân cận các khu vực có quặng sa khoáng titan, công nhân khai thác và làm việc trong xưởng tuyển hiểu rõ quặng sa khoáng titan không chỉ là “cát đen” vô hại. Mà trong quặng có chứa các khoáng vật Ziricon, Monazite chứa các nguyên tố phóng xạ mạnh thuộc dãy 238U và 232Th. Từ đó họ sẽ có ý thức cẩn thận hơn trong lao động, tuân thủ các quy định về an toàn bức xạ, tránh những nơi có bức xạ cao khi không có nhiệm vụ tiếp xúc. 

·  Đồng thời, không tổ chức sản xuất nông nghiệp trên các khu mỏ sa khoáng titan. Ban hành và hướng dẫn cho cán bộ, công nhân thực hiện các quy phạm về an toàn bức xạ trong sản xuất, đóng gói, bảo quản, vận chuyển quặng chứa xạ và xử lý chất thải có các khoáng vật chứa xạ [6].

·  Cần quy hoạch các khu khai thác titan phải xa các khu vực đông dân cư (ít nhất là 2 km); trồng cây hoặc xây tường xung quanh khu vực khai thác làm hàng rào bảo vệ ngăn cản sự phát tán quặng ra môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe của dân chúng.

- Trong khi thiết kế xây dựng cơ sở sản xuất cần phải lưu ý cô lập những đối tượng có bức xạ cao như:

+ Đối với khu khai thác và xưởng tuyển ướt: bãi quặng sơ tuyển nên xây tường chắn xung quanh để cấm người qua lại.

+ Đối với xưởng tuyển tinh: bãi quặng nguyên liệu đầu vào, quặng trung gian sau tuyển, bãi tinh quặng Ilmenite, nhà kho cất giữ tinh quặng Rutin, Ziricon, Monazite và bãi thải. Xây tường bao quanh nơi sản xuất để cách ly các chất phóng xạ với khu vực dân cư lân cận và người qua lại. Tuyệt đối không xây nhà cho công nhân ở trong khu vực xưởng tuyển tinh. Kho chứa sản phẩm phải được làm kiên cố, nền nhà phải được đổ bê tông để chống thấm. Tường dày hơn 20 cm để ngăn cản bức xạ. Trong kho nên chia thành các lô để cất giữ từng loại sản phẩm. Cửa kho nên gắn biển báo “nguy hiểm phóng xạ” hoặc “không phận sự miễn vào”. Có nhà tắm, nơi thay quần áo cho công nhân khi tan ca, trước khi về nhà. Đặc biệt, kho chứa phải cách nhà ở công nhân ít nhất là 50 m.

·  Trong sản xuất phải trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động có tính chất cản xạ (nên sử dụng các áo bảo hộ lao động dày, sử dụng các loại khẩu trang đặc biệt để ngăn cản lượng bụi vào cơ thể) cho công nhân. Thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại có phân cấp tuỳ thuộc vào mức độ tiếp xúc nhiều hay ít với các khoáng vật có chứa các nguyên tố phóng xạ.

·  Công nhân làm việc trực tiếp với sa khoáng chứa phóng xạ phải được đào tạo khóa huấn luyện về an toàn bức xạ trong công nghiệp. Phải trang bị liều kế cá nhân và đọc liều kế cá nhân theo định kỳ. Khi liều tích luỹ quá giới hạn cho phép thì phải chuyển sang công việc khác, tránh tích luỹ thêm liều sẽ gây nguy hiểm. Định kỳ tổ chức kiểm tra sức khoẻ cho công nhân làm việc tại khu mỏ.

·  Cát thải sau tuyển tinh phải vận chuyển ra bãi thải trong của khu khai thác quặng để chôn lấp. Tuyệt đối không được dùng cát thải này để san lấp mặt bằng làm đường, hay để cho người dân dùng làm vật liệu xây dựng vì độ chứa xạ của nó còn khá cao.

·  Trong khâu vận chuyển quặng nên sử dụng các xe Côngtenơ hoặc xe có che chắn cẩn thận, tránh sự rơi vãi quặng dọc đường, gây sự tích lũy phóng xạ trong môi trường. Cần phải gắn biển báo “nguy hiểm phóng xạ” sau các thùng xe vận chuyển quặng (Theo thông tư 23/2012/TT/BKHCN ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ).

3.6. Các điểm dọc bờ biển  

3.6.1. Cảnh báo

Tất cả 116 điểm đo dọc bờ biển Quảng Bình đều có suất liều dưới ngưỡng cho phép đối với dân chúng, dao động trong khoảng (0,05 – 0,10) μSv/h. Mức liều này là khá an toàn.

3.6.2. Giải pháp

·  Trồng nhiều cây xanh, đặc biệt là phi lao để chắn cát, tránh hiện tượng cát bay và hoang mạc hóa.

·  Giữ gìn vệ sinh môi trường vùng ven biển, nghiêm cấm và xử phạt hành chính đối với các hành vi thải rác và chất thải công nghiệp trực tiếp không qua xử lý ra môi trường biển.

3.7. Các khu công nghiệp

3.7.1.Cảnh báo

Kết quả đo suất liều phóng xạ trung bình tại hai khu công nghiệp: khu công nghiệp Tây Bắc và khu công nghiệp Hòn La đều dưới ngưỡng cho phép đối với dân chúng. Chứng tỏ môi trường phóng xạ ở đây là khá an toàn về cho công nhân và dân cư sinh sống quanh khu vực đó.

Riêng nhà máy xử lý chất thải rắn khu công nghiệp (thuộc khu công nghiệp Hòn La) có suất liều là 0,12 μSv/h, vượt ngưỡng 5 %. Tỷ lệ này là khá thấp. Hơn nữa thời gian làm việc của công nhân là 8 tiếng/ngày nên mức độ ảnh hưởng tới môi trường và con người là không đáng kể. 

3.7.2. Giải pháp

·  Lắp đặt hệ thống thông gió tại các nhà máy để lưu thông không khí, tránh sự tích tụ của khí Radon (một loại khí phóng xạ có khả năng gây nên suất liều cao) trong nhà.

·  Việc dọn dẹp vệ sinh phải tiến hành thường xuyên và định kỳ, góp phần làm sạch môi trường làm việc của chính mình, giảm thiểu suất liều chiếu ngoài gamma môi trường.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Nhiệm vụ Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường tỉnh Quảng Bình, đã đo và khảo sát suất liều gamma cách mặt đất 1m tại 1.657 điểm. Các điểm được khảo sát được chia ra theo từng đối tượng cụ thể: vùng tập trung đông dân cư; các tòa nhà cao tầng (>5 tầng), trụ sở đông người; các mỏ vật liệu, khoáng sản như vàng, sắt, đồng; các mỏ titan; các điểm dọc ven biển; khu công nghiệp.

Tại các điểm đông dân cư, suất liều thay đổi trong một dải rộng từ (0,04 - 0,14) (Sv/h với giá trị trung bình 0,07 (Sv/h.  

 Tại các nhà cao tầng, ngoài phóng xạ do bức xạ tự nhiên còn có sự đóng góp của các nguyên tố phóng xạ trong vật liệu xây dựng. Tất cả các điểm đo đều nằm trong giới hạn cho phép 0,5 (Sv/h tính cho 2000 giờ làm việc trong một năm. Tuy nhiên cần tiến hành khảo sát nồng độ khí Radon trong nhà để bổ sung vào kết quả đánh giá phóng xạ trong các nhà cao tầng.

Tại các mỏ vật liệu, khoáng sản trên địa bàn đều có suất liều nhỏ hơn giới hạn khuyến cáo. Trừ một số mỏ đá xây dựng nằm trên địa bàn xã Quảng Đông (Quảng Trạch) có suất liều lớn hơn 0,2 (Sv/h. Cần có những phân tích chi tiết để có những kết luận chính xác hơn.

Tại các mỏ titan: Có 4 mỏ đang khai thác, 4 mỏ dừng lại ở mức độ thăm dò, 3 mỏ đã khai thác hết trữ lượng. Các mỏ đang khai thác (ở Sen Thủy, Lệ Thủy) có suất liều khá lớn đặc biệt ở 2 khu vực: sơ tuyển và thành phẩm. Cần có các biện pháp an toàn cho công nhân và dân cư gần đó trong khai thác và chế biến sa khoáng titan ven biển.

Tại các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ: Các nguồn được sử dụng là các nguồn kín. Có 05 nguồn: Cs-137, 02 nguồn Am-241 và 02 máy phát tia X. Các nguồn này có hoạt độ nguồn nhỏ và được bảo quản tốt do đó các kết quả đo suất liều đều nằm trong giới hạn cho phép.

2. Kiến nghị

Để có cơ sở kiểm soát và quản lý về mặt an toàn bức xạ đối với các công ty khai thác titan trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cần: có các hồ sơ quản lý với các số liệu cụ thể về hoạt độ, suất liều phóng xạ hằng năm của mỏ. Kiểm soát các điều kiện về vệ sinh môi trường và an toàn lao động tại các cơ sở một cách định kỳ. Chỉ cấp giấy phép khai thác cho những công ty đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất như xây dựng kho chứa, nơi ở của công nhân, xây dựng bãi thải và biện pháp trả lại mặt bằng sau khi khai thác. Chỉ cho phép khai thác ở những vùng xa dân cư ít nhất là từ 2 km trở lên (hiện nay tại các mỏ đang khai thác trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu này).

Đối với các cơ sở có sử dụng nguồn phóng xạ. Các cơ quan chức năng cần rà soát các nguồn phóng xạ đang sử dụng hoặc thôi sử dụng trên địa bàn. Đối với các nguồn không còn sử dụng (ở Nhà máy xi măng Sông Gianh), cần báo cáo Cục An toàn bức xạ để có biện pháp bảo quản nguồn lâu dài. Định kỳ kiểm tra các biện pháp an toàn như che chắn, khoảng cách nguồn, thời gian chiếu xạ. Đảm bảo hạn chế thấp nhất chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ dân chúng.

Các giá trị suất liều chiếu ngoài hằng năm đưa ra trên đây chỉ là giá trị liều chiếu ngoài, chứ không phải là liều hiệu dụng dân chúng đang sống ở Quảng Bình hay các huyện/thành phố đã nêu trên. Để đánh giá đại lượng liều chiếu hiệu dụng hằng năm cần phải khảo sát thêm liều chiếu trong Etr (thông qua việc đo nồng độ khí radon trong không khí, và phân tích các nguyên tố phóng xạ có trong nước, thực phẩm..) và phải khảo sát trên một mật độ lớn hơn với thiết kế lưới đo đồng đều hơn. Đây có thể là hướng nghiên cứu tiếp theo của nhiệm vụ này.
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